
           CÔNG TY TNHH EHWA GLOBAL 

                                     -------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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           Số: 06-EHWA/2026/BCHC TP Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2026 
 

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG TỒN TRỮ 
HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT NHÓM 1, NHÓM 2 

Kính gửi: Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH EHWA GLOBAL  

Địa chỉ trụ sở: Lô IN 8.1 Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Giàng,TP Hải Phòng, Việt Nam  

Điện thoại: ………………;  Fax: ………………….. 

Địa chỉ nơi sản xuất, kinh doanh: Lô IN 8.1 Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Giàng,TP Hải Phòng, Việt Nam  

Loại hình doanh nghiệp:  Sản xuất           Kinh doanh      Sử dụng ☑   

Giấy chứng nhận đầu tư số: 7618912458 chứng nhận lần đầu ngày 22/11/2017 do UBND Tỉnh Hải Dương- Ban quản lý các Khu Công  Nghiệp cấp ngày 

22 tháng 11 năm 2017 

- Công ty Chúng tôi Báo cáo tình hình nhập khẩu sử dụng tồn trữ hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 1 của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với 

hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 1. Cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 
Thông tin về 

số giấy phép 

đã được cấp 

Thông tin về 

Tờ khai hải 

quan 

Thông tin tên hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 

1/Hỗn hợp chứa hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

Nhóm 1 

Thông tin công ty xuất 

khẩu TCCN 

Số lượng 

nhập khẩu 

(ĐVT) 

Số lượng 

đã sử 

dụng 

(ĐVT) 

Số lượng 

tồn kho 

(ĐVT) 

Lý do sử dụng 

  
  

  
  

 1=2+3  2  3 
 

  
  

Tên thương mại  
Tên hóa chất cần 

KSĐB N1, N2 

Nồng độ hàm 

lượng % 

Tên công ty xuất 

khẩu 

Quốc 

gia 
kg lít kg lít kg lít 

 

1 

1845/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

108135639250 

(09/04/2026) 

POLYURETHAN 

SEALANT SJ P-

ONE 

Bis (2-etyl hexyl) 

phthalat (DEHP) 

(CAS 117-81-7) 

5~10 
EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 9,9 7,5 0  9,9 7,5 

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

2 

2624/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

108186685020       

(25/04/2026) 

BEAD Urethane 

adhesive, CH219 

Phenol (CAS  108-

95-2) 
1 – 5 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 85  51  34  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 
Methanol (CAS  

67-56-1) 
1 – 10 

3 

2624/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

108186685020       

(25/04/2026) 

BEAD Urethane 

adhesive, CH213 

Methyl ethyl 

ketone (CAS   78-

93-3) 

50 – 55 
EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 34  17  17  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). Ethyl benzene 

(CAS  100-41-4) 
1 – 5 

4 

2839/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

108224280951 

(09/05/2026) 
CHEMOSIL,KM12 

Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
15 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 50    0  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

5 

2839/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

108224280951 

(09/05/2026) 
CHEMOSIL,MP5 

Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
2 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 50  50  0  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

6 

H24.2-

260504-

0200007 

108310401030 

(05/06/2026) 

 

SD4000 Acetone (C3H6O) 50-60 
EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 2880 3600 0 0 2880 3600 

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (dùng để 

tách khuôn đúc) 

7 

4255/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

108310401030 

(05/06/2026) 

 

SF80EB 
Methanol        

(CAS 67-56-1) 
75 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 750  0  750  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (dùng để 

tách khuôn đúc) 

8 

4973/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

108399421211 

(03/07/2026) 
CHEMOSIL,KM12 

Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
15 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 50  0  50  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

9 

4973/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

108399421211 

(03/07/2026) 
CHEMOSIL,MP5 

Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
2 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 50  10  40  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 



10 

5071/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

107938246510 

(29/01/2027) 
CHEMOSIL,KM12 

Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
15 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 50  50  0  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

11 

5071/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

107938246510 

(29/01/2027) 
CHEMOSIL,MP5 

Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
2 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 100  100  0  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

12 

5054/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

107996334240 

(24/02/2027) 

 

CHEMOSIL,KM12 
Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
15 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 50  10  40  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

13 

5054/KSĐB-

NK2026/GP-

HC 

107996334240 

(24/02/2027) 

 

CHEMOSIL,MP5 
Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
2 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 50  50  0  

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

14 

Chưa cấp 

phép, đang xin 

giấy phép 

nhập khẩu 

 CHEMOSIL,KM12 
Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
15 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 50      

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

15 

Chưa cấp 

phép, đang xin 

giấy phép 

nhập khẩu 

 CHEMOSIL,MP5 
Ethylbenzene 

(CAS 100-41-4) 
2 

EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 150      

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). 

16 

Chưa cấp 

phép, đang xin 

giấy phép 

nhập khẩu 

 
BEAD Urethane 

adhesive, CH219 

Phenol (CAS  108-

95-2) 

 

1 – 5 
EHWA DIAMOND 

IND.CO.,LTD. 
Korea 51      

Sử dụng phục vụ sản 

xuất của DN (Chất 

kết dính dạng lỏng). Methanol (CAS  

67-56-1) 
1 – 10 

 Ghi chú: 

KSĐB1: Kiểm soát đặc biệt Nhóm 1 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu 

 

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
 

 

Admin
Placed Image


		2010-01-01T00:00:00+0700




